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	Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình kết hợp lớp học đảo ngược và trí tuệ nhân tạo (AI) trong môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn. Thông qua phỏng vấn và quan sát, nghiên cứu cho thấy mô hình này mang lại nhiều lợi ích cho cả sinh viên và giảng viên. Sinh viên trở nên chủ động hơn trong học tập, tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp và có cơ hội thực hành tiếng Anh nhiều hơn. Giảng viên tiết kiệm được thời gian, có thể tập trung vào việc hỗ trợ cá nhân và sử dụng công cụ AI để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Mặc dù có những kết quả tích cực, việc triển khai mô hình kết hợp cũng gặp phải một số thách thức như yêu cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ, năng lực số của giảng viên và sinh viên, cũng như việc thiết kế bài giảng phù hợp. Tuy nhiên, với sự đầu tư và hỗ trợ thích hợp, mô hình này có tiềm năng lớn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại trường.
ABSTRACT:
This study aimed to evaluate the effectiveness of a blended learning model combining flipped classrooms and artificial intelligence (AI) in teaching English as a Foreign Language (EFL) at Nam Sai Gon Polytechnic College. Through interviews and observations, the study found that this model brings numerous benefits to both students and teachers. Students become more active in their learning, participate more actively in classroom activities, and have more opportunities to practice English. Teachers save time, can focus on individual support, and use AI tools to improve teaching effectiveness. Despite the positive results, the implementation of the blended learning model also faces some challenges, such as the requirement for technological infrastructure, digital literacy of teachers and students, and the design of appropriate lesson plans. However, with proper investment and support, this model has great potential to improve the quality of English language teaching and learning at the college.



1. Mở đầu
Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của mỗi cá nhân, tăng cường sự tương tác giữa người học và người dạy, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả học tập đang là những thách thức lớn đặt ra cho các nhà giáo dục. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), "việc cá nhân hóa học tập là chìa khóa để nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21."
Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là mô hình lớp học đảo ngược (flipped classroom) và trí tuệ nhân tạo (AI), đã mở ra những cơ hội mới để giải quyết những vấn đề này. Bergmann & Sams (2012), những người tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược, đã chỉ ra rằng mô hình này có thể "tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh, thúc đẩy tư duy phản biện, và tạo ra môi trường học tập lấy người học làm trung tâm."
Lớp học đảo ngược là một phương pháp sư phạm đổi mới, trong đó hoạt động truyền đạt kiến thức diễn ra trước buổi học, thường thông qua các tài liệu trực tuyến như video bài giảng, bài đọc, hoặc các hoạt động tương tác khác. Thời gian trên lớp được dành cho các hoạt động thực hành, thảo luận, giải đáp thắc mắc, và làm việc nhóm, giúp học sinh hiểu sâu hơn và vận dụng kiến thức vào thực tế.
Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) với khả năng xử lý dữ liệu lớn, học máy và tự động hóa, đã chứng minh được tiềm năng to lớn trong việc cá nhân hóa trải nghiệm học tập, cung cấp phản hồi tức thì, và hỗ trợ giáo viên trong việc quản lý lớp học và phân tích dữ liệu học tập. Luckin (2018) trong cuốn sách "Machine Learning and Human Intelligence" đã nhấn mạnh rằng "AI có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách học sinh học tập, từ đó thiết kế các trải nghiệm học tập cá nhân hóa và hiệu quả hơn."
Sự kết hợp giữa lớp học đảo ngược và trí tuệ nhân tạo hứa hẹn sẽ tạo ra một môi trường học tập tương tác cao, nơi mỗi học sinh được trải nghiệm một lộ trình học tập cá nhân hóa, phù hợp với năng lực và tốc độ tiếp thu của riêng mình. Bằng cách tận dụng sức mạnh của công nghệ, mô hình này không chỉ giúp học sinh học tập hiệu quả hơn, mà còn giúp giáo viên giảm tải công việc và tập trung vào việc hỗ trợ, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho học sinh.
Bài viết này sẽ đi sâu vào phân tích mô hình lớp học đảo ngược, ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, và tiềm năng của sự kết hợp giữa hai yếu tố này trong việc cá nhân hóa trải nghiệm học tập, tăng cường sự tương tác và nâng cao chất lượng giáo dục.
2.  Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom)
2.1. Định nghĩa và giải thích
Lớp học đảo ngược, hay còn được gọi là Flipped Classroom, là một mô hình sư phạm đảo ngược quá trình học tập truyền thống. Thay vì học sinh tiếp nhận kiến thức mới trên lớp và làm bài tập về nhà, lớp học đảo ngược yêu cầu học sinh tự học kiến thức mới trước buổi học thông qua các tài liệu trực tuyến như video bài giảng, bài đọc, hoặc các hoạt động tương tác khác. Thời gian trên lớp được dành cho các hoạt động thực hành, thảo luận, giải đáp thắc mắc, và làm việc nhóm, giúp học sinh hiểu sâu hơn và vận dụng kiến thức vào thực tế.
Theo Bergmann & Sams (2012), lớp học đảo ngược có thể được hiểu là một mô hình "trong đó nội dung bài giảng được chuyển giao bên ngoài lớp học và thời gian trên lớp được sử dụng để thực hiện các hoạt động học tập có ý nghĩa hơn."
2.2. Lợi ích của lớp học đảo ngược
Lớp học đảo ngược mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và giáo viên:
· Tăng cường sự chủ động và tự học của sinh viên: Khi phải tự tìm hiểu kiến thức trước buổi học, học sinh được khuyến khích chủ động tìm tòi, nghiên cứu và tự mình xây dựng kiến thức. Điều này giúp họ phát triển kỹ năng tự học, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề.
· Tạo không gian lớp học tập trung vào tương tác, giải đáp thắc mắc, và làm việc nhóm: Thay vì dành thời gian trên lớp để nghe giảng, học sinh có thể tập trung vào việc trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè, làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề thực tế, và thực hành các kỹ năng đã học. Điều này giúp tăng cường sự tương tác, thúc đẩy tinh thần hợp tác và tạo ra môi trường học tập tích cực.
· Phát huy tối đa vai trò của giáo viên như người hướng dẫn, hỗ trợ và truyền cảm hứng: Trong lớp học đảo ngược, giáo viên không còn là người truyền đạt kiến thức một chiều, mà trở thành người hướng dẫn, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho học sinh. Giáo viên có thể dành nhiều thời gian hơn để tương tác cá nhân với từng học sinh, giải đáp thắc mắc, và giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn. Đồng thời, giáo viên cũng có thể tạo ra các hoạt động học tập thú vị, hấp dẫn và kích thích sự sáng tạo của học sinh.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lớp học đảo ngược có thể cải thiện kết quả học tập của học sinh, tăng cường sự tham gia của họ vào quá trình học tập, và tạo ra môi trường học tập tích cực hơn (Strayer, 2012; Fulton, 2012). Tuy nhiên, để mô hình này đạt hiệu quả cao nhất, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía giáo viên, sự chủ động và nỗ lực từ phía học sinh, cũng như sự hỗ trợ của công nghệ.
3. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục
3.1. Các ứng dụng của AI trong giáo dục
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục, mang lại những thay đổi tích cực và mở ra nhiều cơ hội mới cho cả người học và người dạy. Một số ứng dụng nổi bật của AI trong giáo dục bao gồm:
· Cá nhân hóa nội dung học tập: AI có khả năng phân tích dữ liệu học tập của từng học sinh, từ đó đề xuất các nội dung, bài tập và hoạt động học tập phù hợp với trình độ, sở thích và tốc độ học tập của mỗi người. Điều này giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả hơn, tăng cường sự hứng thú và động lực học tập. Ví dụ, Knewton là một nền tảng học tập thích ứng sử dụng AI để theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo thời gian thực, liên tục điều chỉnh nội dung học tập để phù hợp với trình độ và tốc độ học tập của từng cá nhân. Tương tự, Duolingo, một ứng dụng học ngôn ngữ phổ biến, sử dụng AI để cá nhân hóa quá trình học tập bằng cách phân tích dữ liệu về cách người dùng học tập, từ đó điều chỉnh độ khó của bài học, loại bài tập và tần suất ôn tập.
· Tự động chấm điểm và đánh giá: AI có thể tự động chấm điểm các bài tập trắc nghiệm, bài luận, và thậm chí cả các dự án phức tạp. Điều này giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời cung cấp phản hồi nhanh chóng và chính xác cho học sinh. Gradescope là một ví dụ điển hình về việc ứng dụng AI vào chấm điểm tự động. Nền tảng này có thể nhận dạng chữ viết tay, phân tích nội dung bài làm và đưa ra điểm số một cách nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, Turnitin là một phần mềm sử dụng AI để phát hiện đạo văn trong các bài luận và báo cáo của học sinh, giúp đảm bảo tính trung thực trong học tập.
· Hỗ trợ giáo viên trong việc quản lý lớp học và phân tích dữ liệu học tập: AI có thể hỗ trợ giáo viên trong việc quản lý điểm số, theo dõi tiến độ học tập của học sinh, và phân tích dữ liệu học tập để đưa ra các chiến lược giảng dạy phù hợp. Điều này giúp giáo viên giảm tải công việc hành chính, tập trung vào việc tương tác với học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy. Ứng dụng ClassDojo sử dụng AI để phân tích dữ liệu về hành vi của học sinh và cung cấp cho giáo viên các báo cáo chi tiết, giúp giáo viên hiểu rõ hơn về từng học sinh và đưa ra các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Trong khi đó, Brightspace là một nền tảng quản lý học tập sử dụng AI để phân tích dữ liệu học tập của học sinh, giúp giáo viên xác định những học sinh đang gặp khó khăn, đề xuất các hoạt động học tập bổ sung, và theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo thời gian.
3.2. Lợi ích của việc ứng dụng AI trong giáo dục
Việc ứng dụng AI trong giáo dục mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho cả người học và người dạy:
· Cá nhân hóa trải nghiệm học tập cho từng sinh viên: Nhờ khả năng phân tích dữ liệu và học máy, AI có thể hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu và phong cách học tập của từng học sinh. Từ đó, AI có thể đề xuất các nội dung, bài tập và hoạt động học tập phù hợp, giúp học sinh phát huy tối đa tiềm năng của mình. Ví dụ, Knewton không chỉ cung cấp nội dung học tập phù hợp mà còn theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo thời gian thực để điều chỉnh nội dung phù hợp với sự phát triển của họ. Điều này đảm bảo rằng mỗi học sinh đều được học tập ở mức độ thử thách phù hợp, tránh cảm giác nhàm chán hoặc quá tải.
· Tăng cường sự tương tác và phản hồi tức thì: AI có thể tạo ra các môi trường học tập tương tác cao, nơi học sinh có thể đặt câu hỏi, nhận phản hồi tức thì, và tham gia vào các hoạt động học tập nhóm. Điều này giúp học sinh chủ động hơn trong quá trình học tập và tăng cường sự hứng thú với việc học. Ứng dụng Duolingo sử dụng AI để tạo ra các bài tập tương tác và trò chơi thú vị, giúp người học ngôn ngữ cảm thấy hứng thú và có động lực hơn. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp phản hồi tức thì về lỗi sai, giúp người học cải thiện kỹ năng nhanh chóng.
· Giảm tải công việc cho giáo viên và tối ưu hóa quy trình giảng dạy: AI có thể hỗ trợ giáo viên trong nhiều công việc như chấm điểm, quản lý lớp học, và phân tích dữ liệu học tập. Điều này giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và công sức, tập trung vào việc tương tác với học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy. Các nền tảng như Gradescope và Turnitin giúp giáo viên giảm tải đáng kể thời gian chấm điểm, đặc biệt là với các lớp học lớn. Trong khi đó, Brightspace cung cấp cho giáo viên các báo cáo chi tiết về hiệu quả giảng dạy, giúp họ hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của mình để cải thiện phương pháp dạy học.
4. Mô hình kết hợp lớp học đảo ngược và AI
Một hệ thống học tập trực tuyến tiên tiến kết hợp mô hình lớp học đảo ngược và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được minh họa qua nền tảng "Personalized Learning Platform" (PLP). PLP là một hệ thống học tập trực tuyến được thiết kế để cá nhân hóa trải nghiệm học tập và tăng cường sự tương tác cho học sinh, đồng thời hỗ trợ giáo viên trong việc quản lý lớp học và phân tích dữ liệu học tập.
4.1. Các tính năng chính của hệ thống PLP
· Cung cấp tài liệu học tập đa dạng: PLP cung cấp cho học sinh một kho tài liệu học tập phong phú và đa dạng, bao gồm video bài giảng, bài đọc, bài tập tương tác, trò chơi giáo dục, và các tài liệu tham khảo khác. Học sinh có thể truy cập các tài liệu này bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự học trước khi đến lớp. Các tài liệu này được thiết kế đa dạng về định dạng (văn bản, hình ảnh, video, âm thanh) và mức độ tương tác (trắc nghiệm, câu hỏi mở, thảo luận) để phù hợp với các phong cách học tập khác nhau.
· Sử dụng AI để phân tích dữ liệu học tập và cá nhân hóa nội dung: PLP sử dụng các thuật toán AI để phân tích dữ liệu học tập của từng học sinh, bao gồm kết quả bài kiểm tra, thời gian học tập, và các tương tác khác trên nền tảng. Dựa trên những dữ liệu này, PLP sẽ đề xuất các nội dung và bài tập phù hợp với trình độ, sở thích và tốc độ học tập của từng học sinh. Ví dụ, nếu một học sinh gặp khó khăn với một chủ đề cụ thể, PLP sẽ tự động đề xuất các bài tập bổ sung hoặc tài liệu tham khảo để giúp học sinh nắm vững kiến thức. Hơn nữa, PLP còn có thể gợi ý các hoạt động học tập mở rộng, phù hợp với sở thích của học sinh, giúp tăng cường động lực và hứng thú học tập.
· Tạo môi trường tương tác trực tuyến: PLP cung cấp nhiều công cụ để tạo ra môi trường tương tác trực tuyến giữa học sinh và giáo viên, cũng như giữa các học sinh với nhau. Học sinh có thể đặt câu hỏi cho giáo viên, tham gia vào các diễn đàn thảo luận, làm việc nhóm trên các dự án, và chia sẻ tài liệu học tập với nhau. Giáo viên có thể sử dụng PLP để tổ chức các buổi học trực tuyến, giao tiếp với học sinh, và theo dõi tiến độ học tập của từng học sinh. Các công cụ hỗ trợ tương tác này bao gồm chat trực tiếp, video call, bảng trắng ảo, chia sẻ màn hình, và các tính năng khác giúp tạo ra trải nghiệm học tập trực tuyến sống động và hiệu quả.
· Tự động chấm điểm và đánh giá bài tập: PLP sử dụng AI để tự động chấm điểm các bài tập trắc nghiệm và một số loại bài tập khác, cung cấp phản hồi tức thì cho học sinh. Điều này giúp học sinh nhanh chóng nhận biết được những điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó điều chỉnh cách học tập để đạt được kết quả tốt hơn. Ngoài ra, PLP còn có thể cung cấp các gợi ý và giải thích chi tiết cho từng câu hỏi, giúp học sinh hiểu rõ hơn về kiến thức và cách giải quyết vấn đề.
· Theo dõi tiến độ học tập và cung cấp báo cáo chi tiết: PLP theo dõi tiến độ học tập của từng học sinh và cung cấp cho giáo viên các báo cáo chi tiết về kết quả học tập, thời gian học tập, và các hoạt động khác trên nền tảng. Giáo viên có thể sử dụng những thông tin này để đánh giá hiệu quả giảng dạy của mình, xác định những học sinh cần được hỗ trợ thêm, và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy cho phù hợp. PLP còn có thể giúp giáo viên xác định các xu hướng và mô hình học tập của học sinh, từ đó đưa ra các chiến lược giảng dạy cá nhân hóa và hiệu quả hơn.
4.2. Một số ví dụ về các nền tảng học tập trực tuyến tích hợp AI và lớp học đảo ngược:
· Coursera: Nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến từ các trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới. Coursera sử dụng AI để cá nhân hóa nội dung học tập và đề xuất các khóa học phù hợp với từng người học.
· edX: Tương tự như Coursera, edX cũng cung cấp các khóa học trực tuyến từ các trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín. edX sử dụng AI để phân tích dữ liệu học tập và cung cấp phản hồi tức thì cho người học.
· Udacity: Nền tảng này tập trung vào các khóa học về công nghệ và khoa học máy tính. Udacity sử dụng AI để tạo ra các dự án thực tế và cung cấp hỗ trợ cá nhân cho người học.
5. Đánh giá hiệu quả của mô hình kết hợp lớp học đảo ngược và AI trong môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
5.1. Phương pháp nghiên cứu
Để đánh giá hiệu quả của mô hình kết hợp lớp học đảo ngược và AI trong môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh), nghiên cứu này sử dụng phương pháp định tính thông qua phỏng vấn và quan sát trực tiếp. Cụ thể:
· Phỏng vấn sâu: Thực hiện phỏng vấn với 10 sinh viên (5 sinh viên có thành tích cao và 5 sinh viên có thành tích trung bình) và 3 giảng viên giảng dạy môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn. Các câu hỏi phỏng vấn tập trung vào trải nghiệm của sinh viên và giảng viên với mô hình kết hợp, những thay đổi trong cách học và cách dạy, cũng như những thuận lợi và khó khăn gặp phải khi sử dụng AI trong quá trình học tập và giảng dạy tiếng Anh.
· Quan sát lớp học: Quan sát 4 tiết học Ngoại ngữ (Tiếng Anh) (2 tiết lớp học kết hợp và 2 tiết lớp học truyền thống) để ghi nhận sự khác biệt về mức độ tương tác, sự tham gia của sinh viên và phương pháp giảng dạy của giảng viên. Các tiêu chí quan sát bao gồm:
· Mức độ tương tác của sinh viên trong lớp học (đặt câu hỏi, thảo luận, trả lời câu hỏi của giảng viên).
· Sự chủ động của sinh viên trong việc tìm hiểu kiến thức trước khi đến lớp (xem video bài giảng, làm bài tập trên các nền tảng học tập trực tuyến, sử dụng ứng dụng học tiếng Anh có tích hợp AI như Duolingo).
· Sự hỗ trợ của giảng viên trong quá trình học tập của sinh viên (giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập, sử dụng công cụ AI như Grammarly để kiểm tra ngữ pháp, Duolingo để luyện phát âm).
· Cách sử dụng công cụ AI trong lớp học (Quizlet để học từ vựng, các ứng dụng kiểm tra phát âm như Duolingo, ứng dụng kiểm tra ngữ pháp như Grammarly).
5.2. Kết quả nghiên cứu
5.2.1. Kết quả phỏng vấn
· Sinh viên:
· Trải nghiệm tích cực: Khi được hỏi về trải nghiệm với mô hình kết hợp, phần lớn sinh viên bày tỏ sự hài lòng. Một sinh viên chia sẻ: "Em thích mô hình này hơn vì em có thể chủ động xem video bài giảng trước ở nhà, đến lớp chỉ cần hỏi những gì chưa hiểu, tiết kiệm được thời gian." (Sinh viên A, thành tích cao). Một sinh viên khác cho biết: "Em thấy học tiếng Anh theo cách này thú vị hơn, không bị gò bó như trước." (Sinh viên B, thành tích trung bình).
· Tăng cường khả năng tự học: Mô hình kết hợp được cho là đã giúp sinh viên rèn luyện khả năng tự học. Một sinh viên chia sẻ: "Em phải tự tìm hiểu trước ở nhà, nên giờ em biết cách tìm kiếm thông tin và giải quyết vấn đề tốt hơn." (Sinh viên C, thành tích cao).
· Công cụ AI hỗ trợ đắc lực: Sinh viên đánh giá cao các công cụ AI như Duolingo và Quizlet. "Duolingo giúp em học từ vựng mỗi ngày rất tiện lợi, còn Quizlet giúp em ôn tập trước khi kiểm tra." (Sinh viên D, thành tích trung bình). Về Grammarly, một sinh viên cho biết: "Em hay dùng Grammarly để kiểm tra ngữ pháp trước khi nộp bài, nhờ đó bài viết của em tiến bộ hơn hẳn." (Sinh viên E, thành tích cao).
· Khó khăn: Tuy nhiên, một số sinh viên vẫn gặp khó khăn trong việc tự học. "Nhiều lúc em không hiểu bài giảng ở nhà, đến lớp ngại hỏi thầy cô." (Sinh viên F, thành tích trung bình). Một sinh viên khác chia sẻ: "Em hay bị xao nhãng khi học ở nhà, không tập trung được." (Sinh viên G, thành tích trung bình).
· Giảng viên:
· Tiết kiệm thời gian và công sức: Giảng viên A cho biết: "Mô hình này giúp tôi có thêm thời gian để tập trung vào các hoạt động giao tiếp và sửa lỗi cho từng sinh viên, thay vì phải giảng giải lý thuyết quá nhiều." Giảng viên B cũng đồng tình: "Tôi không còn phải mất nhiều thời gian chấm bài viết của sinh viên nữa nhờ có Grammarly."
· Tập trung vào phát triển kỹ năng: Giảng viên C nhận xét: "Tôi có thể tổ chức nhiều hoạt động giao tiếp hơn trong lớp, giúp sinh viên tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh."
· Cá nhân hóa việc học: Giảng viên A chia sẻ: "Tôi sử dụng dữ liệu từ Quizlet để biết được sinh viên nào đang gặp khó khăn với từ vựng nào, từ đó có thể hỗ trợ kịp thời."
· Thách thức: Giảng viên B cho biết: "Ban đầu tôi cũng gặp khó khăn trong việc thiết kế bài giảng phù hợp với mô hình này, nhưng dần dần cũng quen." Giảng viên C cũng bày tỏ lo ngại: "Tôi sợ rằng việc sử dụng quá nhiều công nghệ sẽ làm giảm sự tương tác giữa tôi và sinh viên.
5.2.2. Kết quả quan sát
Lớp học kết hợp (đảo ngược tích hợp AI):
· Tương tác sôi nổi và chủ động: Sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, thể hiện qua việc đặt câu hỏi liên tục, trao đổi ý kiến với giảng viên và bạn bè một cách tự tin. Ví dụ, trong một tiết học về từ vựng tiếng Anh chuyên ngành, sinh viên A đã đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa hai từ đồng nghĩa, dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi giữa các bạn trong lớp.
· Tận dụng công nghệ hiệu quả: Sinh viên sử dụng thành thạo các công cụ AI như Quizlet để ôn tập từ vựng trước khi đến lớp, giúp nắm vững kiến thức nền tảng và tự tin tham gia thảo luận. Ngoài ra, việc sử dụng Grammarly giúp sinh viên nhận biết và sửa lỗi ngữ pháp trong bài viết của mình, từ đó cải thiện kỹ năng viết đáng kể.
· Học tập cá nhân hóa: Giảng viên sử dụng Duolingo để kiểm tra và luyện phát âm cho từng sinh viên, giúp các em nhận biết và sửa lỗi phát âm của mình một cách hiệu quả. Điều này đặc biệt hữu ích cho những sinh viên còn gặp khó khăn trong việc phát âm tiếng Anh chuẩn.
· Không khí học tập tích cực: Nhìn chung, không khí lớp học kết hợp rất tích cực và năng động. Sinh viên hào hứng tham gia các hoạt động học tập, không còn cảm giác nhàm chán hay thụ động như trong lớp học truyền thống.
Lớp học truyền thống:
· Ít tương tác: Sinh viên ít chủ động đặt câu hỏi hoặc tham gia thảo luận. Phần lớn thời gian, các em chỉ tập trung ghi chép bài giảng của giảng viên. Ví dụ, trong một tiết học về ngữ pháp tiếng Anh, chỉ có 2 sinh viên đặt câu hỏi trong suốt cả buổi học.
· Phương pháp học thụ động: Sinh viên chủ yếu tiếp thu kiến thức một chiều từ giảng viên, ít có cơ hội thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tế.
· Không tận dụng công nghệ: Giảng viên không sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ giảng dạy và học tập. Điều này dẫn đến việc sinh viên không có cơ hội trải nghiệm những lợi ích mà công nghệ mang lại, như tính tương tác, phản hồi tức thì và cá nhân hóa.
Sự khác biệt rõ rệt giữa hai mô hình lớp học cho thấy mô hình kết hợp lớp học đảo ngược và AI đã tạo ra một môi trường học tập tích cực và hiệu quả hơn. Việc sử dụng công cụ AI không chỉ giúp sinh viên học tập chủ động và cá nhân hóa mà còn hỗ trợ giảng viên trong việc giảng dạy và đánh giá. Điều này góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.
6. Thảo luận và đề xuất
6.1. Thách thức và hạn chế
Nghiên cứu đã chỉ ra những tiềm năng đáng kể của mô hình kết hợp lớp học đảo ngược và AI trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình này cũng gặp phải một số thách thức và hạn chế:
· Cơ sở hạ tầng công nghệ: Việc triển khai mô hình kết hợp đòi hỏi cơ sở hạ tầng công nghệ đầy đủ và ổn định, bao gồm đường truyền internet tốc độ cao, máy tính, máy chiếu và các thiết bị hỗ trợ khác. Điều này có thể là một thách thức đối với những trường học có nguồn lực hạn chế.
· Năng lực số của giảng viên và sinh viên: Không phải tất cả giảng viên và sinh viên đều có đủ kỹ năng và kiến thức để sử dụng hiệu quả các công cụ AI. Việc đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật là cần thiết để đảm bảo mọi người có thể tận dụng tối đa lợi ích của công nghệ.
· Thiết kế bài giảng và tài liệu: Việc thiết kế bài giảng và tài liệu phù hợp với mô hình kết hợp đòi hỏi sự đầu tư thời gian và công sức của giảng viên. Cần có sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các chuyên gia để giảng viên có thể tạo ra những tài liệu học tập trực tuyến chất lượng và hấp dẫn.
· Tự học và kỷ luật của sinh viên: Mô hình kết hợp đòi hỏi sinh viên có tính tự giác và kỷ luật cao trong việc học tập tại nhà. Một số sinh viên có thể gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian và dễ bị phân tâm bởi các yếu tố khác.
6.2. Đề xuất giải pháp
Để khắc phục những thách thức trên và mở rộng ứng dụng mô hình kết hợp trong các môn học khác, chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau:
· Đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ: Nhà trường cần tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ, đảm bảo đường truyền internet ổn định và cung cấp đủ thiết bị hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên.
· Tổ chức các khóa đào tạo về công nghệ và phương pháp sư phạm: Nhà trường cần tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao năng lực số của giảng viên và sinh viên, giúp họ làm quen và sử dụng thành thạo các công cụ AI.
· Xây dựng kho tài nguyên học tập trực tuyến: Nhà trường nên xây dựng một kho tài nguyên học tập trực tuyến chất lượng cao, bao gồm video bài giảng, bài tập, trò chơi và các hoạt động tương tác khác. Điều này sẽ giúp sinh viên có thể tự học một cách hiệu quả và thuận tiện.
· Hỗ trợ sinh viên trong quá trình tự học: Giảng viên cần thường xuyên theo dõi và hỗ trợ sinh viên trong quá trình tự học, giải đáp thắc mắc và động viên các em.
· Mở rộng ứng dụng mô hình kết hợp sang các môn học khác: Sau khi đã triển khai thành công mô hình kết hợp trong môn tiếng Anh, nhà trường có thể xem xét mở rộng sang các môn học khác như Toán, Lý, Hóa, Sinh...
6.3. Tiềm năng của mô hình kết hợp
Mô hình kết hợp lớp học đảo ngược và AI có tiềm năng rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu của người học trong thời đại số. Mô hình này không chỉ giúp sinh viên học tập hiệu quả hơn mà còn giúp họ phát triển các kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm. Đồng thời, mô hình này cũng giúp giảng viên tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả giảng dạy và cá nhân hóa việc học cho từng sinh viên.
Việc áp dụng mô hình kết hợp lớp học đảo ngược và AI là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh giáo dục hiện đại. Bằng cách đầu tư vào công nghệ và phương pháp sư phạm, Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn có thể tạo ra một môi trường học tập tiên tiến, năng động và hiệu quả, góp phần đào tạo ra những thế hệ sinh viên có đủ năng lực và kỹ năng để thành công trong thế kỷ 21.
7. Kết luận
Nghiên cứu này đã đánh giá hiệu quả của mô hình kết hợp lớp học đảo ngược và trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc giảng dạy môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông qua phương pháp phỏng vấn và quan sát. Kết quả cho thấy mô hình này đã mang lại những tác động tích cực đến cả sinh viên và giảng viên.
Đối với sinh viên, mô hình kết hợp không chỉ giúp các em chủ động hơn trong việc học tập, tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh mà còn tạo hứng thú và động lực học tập nhờ vào sự hỗ trợ của các công cụ AI như Duolingo, Quizlet và Grammarly. Các em có thể học tập theo tốc độ của riêng mình, ôn tập từ vựng, luyện phát âm và kiểm tra ngữ pháp một cách thuận tiện và hiệu quả.
Đối với giảng viên, mô hình kết hợp giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt khối lượng công việc chấm điểm và quản lý lớp học. Đồng thời, mô hình này cũng tạo điều kiện để giảng viên tập trung vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện cho sinh viên thông qua các hoạt động tương tác, thảo luận và thực hành.
Tuy nhiên, để mô hình kết hợp lớp học đảo ngược và AI phát huy tối đa hiệu quả, cần có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng công nghệ, đào tạo giảng viên và hỗ trợ sinh viên trong quá trình tự học. Bên cạnh đó, việc thiết kế bài giảng và tài liệu phù hợp với mô hình kết hợp cũng là một yếu tố quan trọng cần được chú trọng.
Mặc dù còn một số thách thức cần được giải quyết, nhưng không thể phủ nhận tiềm năng to lớn của mô hình kết hợp lớp học đảo ngược và AI trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn nói riêng và trong lĩnh vực giáo dục nói chung. Trong tương lai, việc ứng dụng mô hình này một cách rộng rãi hơn trong các môn học khác hứa hẹn sẽ mang lại những bước tiến mới cho nền giáo dục Việt Nam trong thời đại công nghệ số./.
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